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THÔNG BÁO 

Về việc đăng tải danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 
 

Thực hiện Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2 023/QH15 ngày 09/01/2023; 

Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết 

một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh thông báo và đăng tải lên Cổng thông tin điện tử Sở Y tế 

danh sách đăng ký hành nghề của 11 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cụ thể như sau: 

1. Phòng khám đa khoa Thuận An thuộc Công ty TNHH Y Dược Thuận 

An (Địa chỉ: Thôn Cầu Đào, xã Nhân Thắng, tỉnh Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 45/CV-YDT ngày 30/4/2026; Tổng số người 

hành nghề: 62 người; Giảm 02. 

2. Bệnh viện TNCK Mắt Quốc tế DND - Bắc Giang thuộc Công ty CP 

Đầu tư y tế Hà Nội - Sài Gòn (Địa chỉ: Lô YT, Khu dân cư phía Nam, phường 

Bắc Giang, Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 06/BVMDNDBG ngày 02/5/2026; Tổng số 

người hành nghề: 25 người; Bổ sung 01; điều chỉnh thông tin 01, Giảm 02. 

3. Bệnh viện đa khoa Sông Thương thuộc Công ty TNHH Bệnh viện đa 

khoa Sông Thương Bắc Giang (Địa chỉ: Số 256-258 đường Lê Lợi, phường Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 07/BVĐKST ngày 05/5/2026; Tổng số 

người hành nghề: 136 người; Giảm 01. 

4. Bệnh viện Nội tiết Bắc Ninh (Địa chỉ: Đường Mỹ Cầu, phường Đa Mai, 

tỉnh Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 251/BVNTBN ngày 05/5/2026; Tổng số 

người hành nghề: 81 người; Bổ sung 01. 

5. Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Ninh (Địa chỉ: Km5, quốc lộ 17, 

phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 196/BVPHCN-TCHC ngày 05/5/2026; 

Tổng số người hành nghề tại Bệnh viện: 133 người; Giảm 01.  

6. Bệnh viện Ung Bướu Bắc Ninh (Địa chỉ: Đường Phạm Ngọc Thạch, 

phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh)  

Danh sách đăng ký hành nghề số 06/DS-BVUB ngày 06/5/2026; Tổng số người 

hành nghề: 180 người; Giảm 11. 

7. Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Ninh (Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Danh 

Vọng, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 258/BV-TCHC ngày 04/5/2026; Tổng số 

người hành nghề: 169 người; Bổ sung 04. 
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8. Bệnh viện Đa khoa Lương Tài  (Địa chỉ: Số 270, đường Hàn Thuyên, xã Lương 

Tài, tỉnh Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 242/BVĐKLT-TCHC ngày 05/5/2026; Tổng 

số người hành nghề: 162 người; Bổ sung 01; Giảm 01. 

9. Bệnh viện Đa khoa Thuận Thành (Địa chỉ: Phố Khám, phường Thuận 

Thành, tỉnh Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 32/BC-BVĐKTT ngày 10/4/2026; Tổng số 

người hành nghề: 134 người; Giảm 01. 

10. Trạm Y tế Tiền Phong (Địa chỉ: TDP Song Khê 1, phường Tiền Phong, tỉnh 

Bắc Ninh) 

 Danh sách đăng ký hành nghề số 07/TYT-KB ngày 04/5/2026; Tổng số người 

hành nghề tại Trạm, Điểm Trạm: 26 người; Điều chỉnh thông tin: 01. 

11. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh 

Danh sách đăng ký hành nghề số 655/KSBT-KHNV ngày 06/5/2026 

- Cơ sở 1: (Địa chỉ: Đường Thân Nhân Trung, phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh) 

Tổng số người hành nghề: 81 người; Bổ sung 07; Điều chỉnh thông tin: 02; 

Giảm 01. 

- Cơ sở 2: (Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh) 

Tổng số người hành nghề: 78 người; Bổ sung 01; Điều chỉnh thông tin: 02. 

(chi tiết theo các file Danh sách gửi kèm) 

* Trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và các cơ quan quản lý về toàn 

bộ các thông tin do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế đăng tải Danh 

sách đăng ký hành nghề. 

- Lưu trữ hồ sơ của cán bộ trong danh sách đăng ký hành nghề và các tài liệu 

minh chứng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. 

- Phân công nhiệm vụ, quản lý, sử dụng người hành nghề đảm bảo theo đúng 

các quy định của pháp luật.   

Trên đây là Thông báo của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh về việc đăng tải danh sách 

đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh./. 

 
 

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- Các cơ sở KBCB có tên trên; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế (để đăng tải); 

- Lưu: VT, QLHN. 

  

  KT. GIÁM ĐỐC 

  PHÓ GIÁM ĐỐC 
    
 
 

 
 
 

 

 

 

  Nguyễn Thị Thu Hương 

GIÁM ĐỐC 
    
 
 

 

 
 

 

  Tô Thị Mai Hoa 

 



Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh: 2 cơ sở

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh (cơ sở 1) 

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh (cơ sở 2

I. Cơ sở 1: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh (cơ sở 1) 

STT
Họ và tên

(2)

Văn bằng, chứng chỉ/năm cấp

(3)

Số chứng chỉ hành nghề, ngày 

cấp (4)
Phạm vi hành nghề (5)

Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (6)
Vị trí chuyên môn (7) Chức danh quản lý (8) Bộ phận chuyên môn (9)

Thời điểm tiếp nhận (mục A) hoặc 

thôi việc (mục B) (10)

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh chữa bệnh khác (11)
Ghi chú (12)

1 Phan Thị Thi
- Bác sĩ đa khoa (1994)

- CKI Nhi khoa (2005)

0002882/BG-CCHN ngày 

5/9/2014

Khám bệnh, chữa bệnh CK 

Phụ sản-KHHGĐ

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu

Bác sỹ chuyên khoa Phụ 

sản - KHHGĐ

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật của 

cơ sở; Phó Giám đốc

Phụ sản

Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 

12/12/2016 của UBND tỉnh Bắc 

Giang về việc thành lập TTKSBT 

tỉnh Bắc Giang

Không  

2 Lê Tiến Cương

- Bác sỹ đa khoa (1993)

- Chuyên khoa I Nhãn Khoa (2006)
002292/BG- CCHN ngày 

30/12/2013

Khám bệnh, chữa bệnh CK 

Mắt

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu

Bác sỹ khám bệnh, chữa 

bệnh CK Mắt

Phó Giám đốc; Phụ trách 

bộ phận
Mắt

Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 

12/12/2016 của UBND tỉnh Bắc 

Giang về việc thành lập Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang

Từ 17 giờ đến 21 giờ các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu; Từ 7 giờ - 17 giờ các 

ngày thứ Bảy, CN, ngày lễ, Tết.

PKCK mắt Cương Tuyết, số 126 

Nguyễn Khuyến, Phường Bắc Giang

3 Đỗ Thị Hòa

- Bác sỹ đa khoa (2014)

- chuyên khoa I nhãn khoa (2023)

- Chứng chỉ Khúc xạ - Mài lắp kính 

(2023)

007195/BG-CCHN ngày 

3/5/2019

Khám bệnh, chữa bệnh CK 

Mắt

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu

Bác sỹ khám bệnh, chữa 

bệnh CK Mắt
Không  Mắt

Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 

12/12/2016 của UBND tỉnh Bắc 

Giang về việc thành lập Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang

Không

4 Trần Thị Huệ

- Bác sỹ đa khoa (2014)

- Chứng chỉ định hướng chuyên khoa 

(2018)

- Chuyên khoa I nhãn khoa (2022)

007563/BG-CCHN ngày 

6/4/2020

Khám bệnh, chữa bệnh CK 

Mắt

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu
Bác sỹ - Khám Mắt Không  Mắt

Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 

12/12/2016 của UBND tỉnh Bắc 

Giang về việc thành lập Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang

Từ 7 giờ -17 giờ các ngày thứ Bảy, Chủ 

nhật

Phòng khám đa khoa 108A

Điều chỉnh thông tin

5 Phạm Thị Thu Huyền - Bác sĩ đa khoa (2005)
002098/BG-CCHN ngày 

31/10/2013

Khám bệnh, chữa bệnh hệ 

Ngoại Sản

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu

Bác sỹ khám bệnh, chữa 

bệnh Ngoại Sản
Phụ trách bộ phận Ngoại

Quyết định số 435/QĐ-SYT ngày 

30/3/2017 của Sở Y tế tỉnh Bắc 

Giang

Không  

6 Phạm Thị Ngân Bác sĩ đa khoa (2019)
008186/BG-CCHN ngày 

7/9/2021

Khám bệnh, chữa bệnh CK 

Nhi

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu

Bác sỹ khám bệnh, chữa 

bệnh CK Nhi
Phụ trách bộ phận Nhi

Quyết định số 2863/QĐ-SNV ngày 

19/5/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc 

Giang

Không  

7 Bùi Thị Vũ Hoài
- Bác sĩ CKĐH Nhi (2002)

- Thạc sĩ Nhi khoa (2010)

0002997/BG-CCHN ngày 

3/11/2014

Khám bệnh, chữa bệnh Nhi 

khoa

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu

Bác sỹ khám bệnh, chữa 

bệnh Nhi khoa
Không  Nhi

Quyết định số 574/QĐ-SYT ngày 

10/5/2017 của Sở Y tế tỉnh Bắc 

Giang

Từ 7 giờ -17 giờ các ngày thứ Bảy, Chủ 

nhật.

Phòng tiêm chủng vắc xin Safpo 19.2 

Bắc Giang

8 Vũ Thị Xuân

- Y sĩ y học cổ truyền (2001)

- Bác sĩ đa khoa (2011)

- Chứng chỉ điện tâm đồ (2018)

- Chứng nhận: Quản lý điều trị ngoại 

trú có kiếm soát đái tháo đường tuyến 

y tế cơ sở (2018)

001172/BG-CCHN ngày 

5/9/2013

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

hô hấp, không làm thủ thuật 

chuyên khoa

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu

Bác sỹ khám bệnh, chữa 

bệnh Nội hô hấp
Phụ trách bộ phận Nội

Quyết định số 1486/QĐ-SYT ngày 

20/10/2017 của Giám đốc Sở Y tế 

tỉnh Bắc Giang

Từ 7 giờ -17 giờ  thứ Bảy, Chủ nhật, 

ngày lễ, Tết.

PKCK Nội hô hấp Việt Dương

9 Đỗ Trọng Thu

- Bác sĩ y khoa (2005)

- Bác sĩ CKI Nội (2018)

- Chứng nhận điện tim đồ (2016)

- Chứng chỉ quản lý điều trị bệnh tăng 

huyết áp (2023)

0002874/BG-CCHN ngày 

28/8/2014

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

tổng hợp

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu

Bác sỹ khám bệnh, chữa 

bệnh Nội tổng hợp
Không  Nội

Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 

12/12/2016 của UBND tỉnh Bắc 

Giang về việc thành lập Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang

Không  

10 Nguyễn Hải Nguyên

- Bác sĩ đa khoa (2016)

- Chứng chỉ chẩn đoán và điều trị 

bệnh tim mạch (2017)

- Chúng chỉ quản lý và điều trị bệnh 

tăng huyết áp (2023)

007138/BG-CCHN ngày 

20/2/2019

Khám bệnh, chữa bệnh CK 

Nội

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu

Bác sỹ khám bệnh, chữa 

bệnh CK Nội
Không  Nội

Quyết định số 47/QĐ-SNV ngày 

24/01/2018 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc 

Giang

Không  

11 Trần Thị Vân - Bác sĩ đa khoa (2003)
0003469/BG-CCHN ngày 

31/3/2015

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu

Bác sỹ khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
Không  Nội

Quyết định số 255/QĐ-SYT ngày 

11/3/2020 của Sở Y tế tỉnh Bắc 

Giang

Không  

12 Trần Xuân Thanh
- Bác sỹ đa khoa (1999)

- Thạc sĩ YTCC (2013)

000977/BG-GPHN ngày 

16/6/2025

Khám bệnh, chữa bệnh hệ 

Nội-Nhi

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu

Bác sỹ khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Nội-Nhi
Không  Nội, HIV/AIDS

Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 

12/12/2016 của UBND tỉnh Bắc 

Giang về việc thành lập Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang

Không  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày          tháng           năm 2026

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH

SỞ Y TẾ BẮC NINH

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH 

TẬT

Số:             /TTKSBT-KHNV

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh (cơ sở 1)

2. Giấy phép hoạt động khám bệnh chữa bệnh: 621/BN-GPHĐ cấp ngày 09/01/2026. Địa điểm: Đường Thân Nhân Trung, phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh

Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ 7h00 đến 17h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần và theo quy định của pháp luật.

3. Thông tin người chịu trách nhiệm CMKT: Bác sỹ Phan Thị Thi, số CCCD: 024170011175 ; CCHN 0002882/BG-CCHN ngày 5/9/2014; Phạm vi hành nghề: Khám bệnh, chữa bệnh CK Phụ sản-KHHGĐ; Trình độ: Bác sỹ CKI; điện thoại: 0963201637

4. Thông tin người lập biểu: ThS. Nguyễn Thị Phương, phòng Kế hoạch nghiệp vụ, điện thoại 0349538938

5. Báo cáo đăng ký hành nghề KBCB: Tổng số người hành nghề (cũ+mới): 81; Người hành nghề điều chỉnh thông tin: 2; Bổ sung người hành nghề: 07; Giảm người hành nghề:: 01 (điều chuyển sang cơ sở 2)

A. SỐ ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ (CŨ+MỚI)



13 Vũ Văn Xuân

- Bác sĩ đa khoa (2002)

- Thạc sĩ YHDP (2009)

- Chứng chỉ quản lý và điều trị bệnh 

tăng huyết áp (2025)

000644/BN-GPHN ngày 

27/08/2025
Chuyên khoa Nội khoa

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu

Bác sỹ khám bệnh chữa 

bệnh Nội khoa
Không  Nội

Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 

12/12/2016 của UBND tỉnh Bắc 

Giang về việc thành lập Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang

Không  

14 Liễu Thị Giang
- Bác sĩ đa khoa (2019)

- Quản lý và điều trị ĐTĐ (2025)

000640/BN-GPHN ngày 

27/08/2025
Chuyên khoa Nội khoa

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu

Bác sỹ khám bệnh chữa 

bệnh Nội khoa
Không  Nội

Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 

12/12/2016 của UBND tỉnh Bắc 

Giang về việc thành lập Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang

Không  

15 Đặng Bá Hiểu

- Bác sĩ đa khoa (1994)

- Chứng chỉ ĐHCK (2012)

- CKI Y học dự phòng (2007)

- Chứng chỉ khám nội soi TMH 

(2017)

- Giấy chứng nhận đào tạo kỹ thuật đo 

thính lực, nhĩ lượng (2023)

005864/BG-CCHN ngày 

19/12/2016

Khám bệnh, chữa bệnh CK 

TMH

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu

Bác sỹ khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Tai 

mũi họng

Phụ trách bộ phận Tai - Mũi - Họng

Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 

12/12/2016 của UBND tỉnh Bắc 

Giang về việc thành lập Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang

Từ 7 giờ -17 giờ các ngày thứ Bảy.

Phòng khám Đa khoa Bảo Minh

16 Trịnh Bá Dũng

- Bác sĩ đa khoa (2014)

- Bác sĩ CKI Tai mũi họng (2021)

- Chứng chỉ thăm khám nội soi TMH 

(2019)

006271/BG-CCHN ngày 

12/8/2022

Khám bệnh, chữa bệnh CK 

TMH

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu

Bác sỹ khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Tai 

mũi họng

Không  Tai - Mũi - Họng; Bệnh nghề nghiệp

Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 

12/12/2016 của UBND tỉnh Bắc 

Giang về việc thành lập Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang

Từ 7 giờ -17 giờ các ngày thứ Bảy, Chủ 

nhật, ngày Lễ, Tết

Công ty TNHH Y dược Bắc - Hà Medic

Điều chỉnh thông tin

17 Lương Thị Ngọc Huế

- Bác sĩ đa khoa (2016)

- Chứng chỉ định hướng chuyên khoa 

TMH (2017)

- Chứng chỉ khám nội soi TMH 

(2017)

- Chứng chỉ đào tạo kỹ thuật đo thính 

lực, nhĩ lượng (2022)

007739/BG- CCHN ngày 

24/8/2020

Khám bệnh, chữa bệnh CK 

TMH

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu

Bác sỹ khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Tai 

mũi họng

Không  Tai - Mũi - Họng; Bệnh nghề nghiệp

Quyết định số 45/QĐ-SNV ngày 

24/01/2018 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc 

Giang

Không

18 Trần Trung Kiên

- Bác sĩ đa khoa (1998)

- Định hướng chuyên khoa Nội tiết 

Đái tháo đường (2017)

0002880/BG-CCHN ngày 

28/8/2014

Khám bệnh, chữa bệnh CK 

Nội tổng hợp

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu

Bác sỹ khám bệnh, chữa 

bệnh CK Nội tổng hợp

Phụ trách bộ phận bệnh 

nghề nghiệp

Bệnh nghề nghiệp;

Nội

Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 

12/12/2016 của UBND tỉnh Bắc 

Giang về việc thành lập Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang

Không  

19 Phạm Văn Phiên

- Bác sĩ đa khoa (1996)

- Bác sĩ CKI Da liễu (2009)

- Chứng chỉ laser- thẩm mỹ chuyên 

ngành da liễu (2010)

0002873/BG- CCHN ngày 

28/8/2014

Khám bệnh, chữa bệnh CK 

Da liễu

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu

Bác sỹ khám bệnh, chữa 

bệnh CK Da liễu

Phó trưởng PKĐK; Phụ 

trách bộ phận
Da liễu

Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 

12/12/2016 của UBND tỉnh Bắc 

Giang về việc thành lập Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang

Từ 8h00 - 19h00 các ngày thứ Bảy, 

Chủ nhật, 

Từ 17h00 đến 19h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu.

Phòng khám chuyên khoa Da liễu - Địa 

chỉ: 373 Cả Trọng, Phường Bắc Giang

20 Trần Kim Chung
- Bác sĩ đa khoa (1999)

- Bác sĩ CKI Da liễu (2011)

0002875/BG- CCHN ngày 

28/8/2014

Khám bệnh, chữa bệnh CK 

Da liễu

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu

Bác sỹ khám bệnh, chữa 

bệnh CK Da liễu
Không  Da liễu

Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 

12/12/2016 của UBND tỉnh Bắc 

Giang về việc thành lập Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang

Từ 17 giờ đến 21 giờ thứ Hai đến thứ 

Sáu; Từ 7 giờ -17 giờ thứ Bảy, CN, 

ngày lễ, Tết.

PKCK da liễu Thanh Chung, thôn Yên 

Khê, Phường Tiền Phong

21 Lương Thị Vy

- Bác sĩ đa khoa (2009)

- Chứng chỉ định hướng chuyên khoa 

Da liễu (2017)

007509/BG- CCHN ngày 

20/1/2020

Khám bệnh, chữa bệnh CK 

Da liễu

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu

Bác sỹ khám bệnh, chữa 

bệnh CK Da liễu
Không  Da liễu

Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 

12/12/2016 của UBND tỉnh Bắc 

Giang về việc thành lập Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang

Không

22 Nguyễn Thị Thanh Hương

- Bác sỹ đa khoa (2012)

- Kiến thức cơ bản, nâng cao trong 

chăm sóc và điều trị HIV/AIDS 

(2023)

- Kiến thức cơ bản, nâng cao trong 

chăm sóc và điều trị HIV/AIDS Nhi 

(2024)

0004882/BG-CCHN ngày 

9/9/2015

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa; Tâm Thần

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu

Bác sỹ Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa; Tâm 

Thần;  

Phụ trách bộ phận HIV/AIDS

Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 

12/12/2016 của UBND tỉnh Bắc 

Giang về việc thành lập Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang

Không  

23 Nguyễn Thị Hiển

- Chuyên khoa cấp I Nội khoa (2017)

- Bác sỹ đa khoa (2007)

- Khám, điều trị HIV/AIDS (2025)

- Kiến thức cơ bản trong chăm sóc và 

điều trị HIV/AIDS (2024)

- Kiến thức cơ bản, nâng cao trong 

chăm sóc và điều trị HIV/AIDS Nhi 

(2024)

0002716/BG-CCHN ngày 

6/5/2014

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa; HIV/AIDS

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu

Bác sỹ khám bệnh, chữa 

bệnh  Nội khoa; 

HIV/AIDS

Không  HIV/AIDS

Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 

12/12/2016 của UBND tỉnh Bắc 

Giang về việc thành lập Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang

Không  

24 Hoàng Phương Thảo

 Điều dưỡng đại học (2020)

- Chứng nhận cơ bản về CS và điều 

trị HIV/AIDS (2016)

- Chứng nhận kiến thức cơ bản trong 

CS và điều trị HIV/AIDS

0002719/BG-CCHN ngày 

6/5/2014
Điều dưỡng

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu
Điều dưỡng Không   HIV/AIDS

Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 

12/12/2016 của UBND tỉnh Bắc 

Giang về việc thành lập Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang

Không  

25 Nguyễn Thị Phương - Điều dưỡng Đại học (2021)
006574/BG-CCHN ngày 

3/11/2022
Điều dưỡng viên

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu
Điều dưỡng Không   HIV/AIDS

Quyết định số 1694/QĐ-SNV ngày 

24/9/2024 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc 

Giang

Không  



26 Nguyễn Thị Quỳnh Trang

- Cao đẳng điều dưỡng (2019)

- Kiến thức cơ bản trong chăm sóc và 

điều trị HIV/AIDS (2022)

007911/BG-CCHN ngày 

11/1/2021
Điều dưỡng

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu
Điều dưỡng Không   HIV/AIDS

Quyết định số 877/QĐ-SYT ngày 

10/6/2019 của Sở Y tế tỉnh Bắc 

Giang

Không  

27 Phạm Văn Đăng

- Y sỹ đa khoa trung cấp (2011)

- Cao đẳng điều dưỡng (2024)

- Chứng chỉ chẩn đoán, điều trị và 

chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS 

(2015)

007677/BG-CCHN ngày 

7/7/2020
Y sỹ đa khoa

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu
Y sỹ đa khoa Không   HIV/AIDS

Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 

12/12/2016 của UBND tỉnh Bắc 

Giang về việc thành lập Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang

Không  

28 Nguyễn Trung Phương

- Bác Sỹ đa khoa (2011)

- Bác sỹ chuyên khoa I chẩn đoán 

hình ảnh (2022)

0002717/BG-CCHN ngày 

6/5/2014

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa, HIV/AIDS,CĐHA

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu

Bác sỹ chẩn đoán hình 

ảnh 
Phụ trách bộ phận  Phòng CĐHA

Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 

12/12/2016 của UBND tỉnh Bắc 

Giang về việc thành lập Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang

Từ 7 giờ -17 giờ các ngày thứ Bảy, Chủ 

nhật.

Bệnh viện Đa khoa Bố Hạ

29 Nguyễn Văn Toản

- Bác sỹ đa khoa (2014)

- Bác sỹ chuyên khoa I (2023)

- Chứng nhận cơ bản về CS và điều 

trị HIV/AIDS (2016)

006270/BG-CCHN ngày 

4/7/2017

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, CK CĐHA

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu

Bác sỹ hám bệnh,chữa 

bệnh đa khoa, CĐHA
Không  Phòng CĐHA

Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 

12/12/2016 của UBND tỉnh Bắc 

Giang về việc thành lập Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang

Không  

30 Nguyễn Văn Cường

- Bác sỹ đa khoa (2008)

- Chứng chỉ CĐHA bằng Xquang 

(2014)

- Chuyên khoa I chẩn đoán hình ảnh 

(2017)

- Chứng chỉ siêu âm doppler tim 

(2018)

006603/BG-CCHN ngày 

6/12/2017
Chuyên khoa CĐHA

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu

Bác sỹ chuyên khoa Chẩn 

đoán hình ảnh
Không   Phòng CĐHA

Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 

12/12/2016 của UBND tỉnh Bắc 

Giang về việc thành lập Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang

Từ 7 giờ -17 giờ các ngày thứ Bảy, Chủ 

nhật, ngày lễ, Tết.

Bệnh viện Đa khoa Sông Thương

31 Thân Văn Khương Cao đẳng chẩn đoán hình ảnh (2011)
007565/BG-CCHN ngày 

6/4/2020
KTV chẩn đoán hình ảnh

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu

KTV – Chẩn đoán hình 

ảnh
Không   Phòng CĐHA

Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 

12/12/2016 của UBND tỉnh Bắc 

Giang về việc thành lập Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang

Không  

32 Hoàng Thị Cường

- Bác sỹ đa khoa (2002)

- Chuyên khoa I sản phụ khoa (2008)

- Siêu âm sản phụ khoa (2003)

- Chứng chỉ kỹ thuật soi cổ tử cung 

(2015)

000284/BG-CCHN ngày 

17/1/2013

Khám bệnh, chữa bệnh CK 

Phụ sản

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu

Bác sỹ khám bệnh, chữa 

bệnh CK Phụ sản-

KHHGĐ

Phụ trách bộ phận Phụ sản

Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 

12/12/2016 của UBND tỉnh Bắc 

Giang về việc thành lập Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang

Từ 17 giờ đến 21 giờ các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu; Từ 7 giờ -17 giờ các 

ngày thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ, Tết 

tại PKCK Phụ sản bác sỹ Hoàng Thị 

Cường, số 43 đường Nguyễn Công 

Hãng

33 Dương Thị Hằng

- Bác sỹ đa khoa (2010)

- Chuyên khoa I sản phụ khoa (2019)

- Chứng chỉ Soi chẩn đoán tổn 

thương cổ tử cung,điều trị áp lạnh và 

LEEP (2017)

- Siêu âm chẩn đoán trong sản phụ 

khoa (2017)

- Siêu âm chẩn đoán, sàng lọc trước 

sinh (2020)

007183/BG-CCHN ngày 

12/4/2019

Khám bệnh, chữa bệnh CK 

Phụ sản

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu

Bác sỹ khám bệnh, chữa 

bệnh CK Phụ sản
Không  Phụ sản

Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 

12/12/2016 của UBND tỉnh Bắc 

Giang về việc thành lập Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang

Từ 17 giờ đến 20 giờ các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu; Từ 8 giờ -19 giờ các 

ngày thứ Bảy, Chủ nhật, tại PKCK Phụ 

sản Tăng Tiến

34 Hà Ngọc Đức

- Y học dự phòng (2013)

- Siêu âm trong sản phụ khoa (2014)

- Định hướng chuyên ngành sản phụ 

khoa (2015)

- Siêu âm 4D trong sản phụ khoa 

(2016)

- Chuyên khoa I sản phụ khoa (2019)

- Chứng chỉ Soi đốt cổ tử cung (2019)

005537/BG-CCHN ngày 

8/7/2016

Khám bệnh, chữa bệnh Sản 

phụ khoa - KHHGĐ

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu

Bác sỹ khám bệnh, chữa 

bệnh  sản phụ khoa -

KHHGĐ

Không  Phụ sản

Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 

12/12/2016 của UBND tỉnh Bắc 

Giang về việc thành lập Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang

Từ 17h đến 20h các ngày từ thứ Hai 

đến Chủ Nhật

Phòng khám chuyên khoa phụ sản Giáp 

Hoàng Anh

35 Vũ Thị Thảo

- Bác sĩ đa khoa (2012)

- Chuyên khoa cấp I sản phụ khoa 

(2018)

007102/BG-CCHN ngày 

27/12/2018

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Phụ sản

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu

Bác sỹ khám bệnh, chữa 

bệnh CK Phụ sản
Không  Phụ sản

Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 

12/12/2016 của UBND tỉnh Bắc 

Giang về việc thành lập Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang;

Quyết định 1566/QĐ-SYT ngày 

6/12/1012 về việc tuyển dụng và 

điều động viên chức

Từ 17h đến 20h các ngày từ thứ Hai 

đến thứ Sáu; Từ 8h đến 19h thứ Bảy và 

chủ nhật

Phòng khám sản phụ khoa Bác sĩ Thảo 

641A Lê Lợi

36 Hoàng Thị Hằng
- Trung cấp hộ sinh (2004)

- Cao đẳng hộ sinh (2024)

0002891/BG-CCHN ngày 

5/9/2014
Hộ sinh

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu
Hộ sinh Không  Phụ sản

Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 

12/12/2016 của UBND tỉnh Bắc 

Giang về việc thành lập Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang

Không  

37 Nguyễn Thị Hòa

- Trung cấp hộ sinh (2001)

- Chứng chỉ bổ túc phục hồi chức 

năng (2002)

- Trung cấp y khoa (2013)

- Cao đẳng hộ sinh (2024)

0002892/BG-CCHN ngày 

5/9/2014
Hộ sinh

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu
Hộ sinh Không  Phụ sản

Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 

12/12/2016 của UBND tỉnh Bắc 

Giang về việc thành lập Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang

Không  



38 Lê Thu Hường Trung cấp sản nhi (1998)
0002888/BG-CCHN ngày 

5/9/2014
Hộ sinh

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu
Hộ sinh Không  Phụ sản

Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 

12/12/2016 của UBND tỉnh Bắc 

Giang về việc thành lập Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang

Không

39 Đỗ Thị Thu Hường - Y sỹ sản nhi (1998)
0002889/BG-CCHN ngày 

5/9/2014
Hộ sinh

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu
Hộ sinh Không  Phụ sản

Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 

12/12/2016 của UBND tỉnh Bắc 

Giang về việc thành lập Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang

Từ 8 giờ -17 giờ các ngày thứ Bảy, Chủ 

nhật

Từ 17 giờ đến 21 giờ các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu.

Phòng khám sản phụ khoa Đức Phát

40 Phùng Tiến Hải
- Ths Răng Hàm Mặt (2009)

- Bác sĩ đa khoa (2001)

0002879/BG-CCHN ngày 

28/8/2014

Khám bệnh, chữa bệnh CK 

RHM

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu

Bác sỹ khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa răng 

hàm mặt

Phó trưởng PKĐK; Phụ 

trách bộ phận
Răng hàm mặt

Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 

12/12/2016 của UBND tỉnh Bắc 

Giang về việc thành lập Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang

Từ 7 giờ -17 giờ các ngày thứ Bảy, Chủ 

nhật, ngày lễ, Tết.

Từ 17 giờ đến 21 giờ các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu.

Phòng khám chuyên khoa Răng hàm 

mặt Minh Châu,số 492, đường Lê Lợi, 

phường Bắc Giang

41 Nguyễn Thị Thơm Bác sĩ đa khoa (2024)
001166/BN-GPHN ngày 

11/02/2026
Y khoa

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu

Bác sỹ khám bệnh chữa 

bệnh y khoa
Không  Đa khoa

Quyết định số 2048/QĐ-SNV ngày 

22/11/2024 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc 

Giang

Không

42 Lý Thị Đông Bác sĩ đa khoa (2017)
001114/BN-GPHN ngày 

28/1/2026
Y khoa

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu

Bác sỹ khám bệnh chữa 

bệnh y khoa
Không  Đa khoa

Quyết định số 214/QĐ-SYT ngày 

26/1/2018 về việc tuyển dụng và 

điều động viên chức

Không

43 Nguyễn Thị Kiều Dinh
Bác sĩ đa khoa (2012)

Chăm sóc da thẩm mĩ (2024)

001271/BN-GPHN ngày 

19/3/2026
Y Khoa

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu

Bác sỹ khám bệnh chữa 

bệnh y khoa
Không Đa khoa

Quyết định số 235/QĐ-YTDP ngày 

30/10/2015 của Trung tâm Y tế dự 

phòng

Không Bổ sung người hành nghề

44 Hoàng Thị Duyên

- Đại học Điều dưỡng (2020)

- Chứng chỉ đào tạo liên tục: bệnh 

phổi tắc nghèn mãn tính và hen phế 

quản, đo và đọc chức năng hô hấp 

(2022)

- Đo thính lực, nhĩ lượng (2025)

002294/BG- CCHN ngày 

30/12/2013
Điều dưỡng viên

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu
Điều dưỡng Không  Đa khoa

Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 

12/12/2016 của UBND tỉnh Bắc 

Giang về việc thành lập Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang

Không  

45 Hoàng Minh Ngọc - Đại học Điều dưỡng (2017)
002301/BG- CCHN ngày 

30/12/2013
Điều dưỡng viên

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu
Điều dưỡng Không  Đa khoa

Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 

12/12/2016 của UBND tỉnh Bắc 

Giang về việc thành lập Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang

Từ 7 giờ -17 giờ các ngày thứ Bảy, Chủ 

nhật, ngày lễ, Tết.

Bệnh viện đa khoa Sông Thương

46 Nguyễn Thị Thỏa

- Trung cấp Điều dưỡng đa khoa 

(2005)

- Đại học Điều dưỡng (2020)

- Chứng nhận điều dưỡng nhãn khoa 

(2009)

002296/BG- CCHN ngày 

30/12/2013
Điều dưỡng viên

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu
Điều dưỡng Không  Đa khoa

Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 

12/12/2016 của UBND tỉnh Bắc 

Giang về việc thành lập Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang

Không  

47 Nguyễn Thị Thúy Hoa Y sĩ sản nhi (1992)
0002887/BG-CCHN ngày 

5/9/2014
Hộ sinh

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu
Hộ sinh Không  Đa khoa

Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 

12/12/2016 của UBND tỉnh Bắc 

Giang về việc thành lập Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang

Không  

48 Trần Thị Minh Trâm

- Cử nhân điều dưỡng (2011)

- Quản lý điều trị ngoài tú có kiểm 

soát bệnh đái tháo đường tuyến y tế 

cơ sở năm 2018 (2018)

0003357/BG-CCHN ngày 

13/2/2015
Điều dưỡng

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu
Điều dưỡng Không  Đa khoa

Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 

12/12/2016 của UBND tỉnh Bắc 

Giang về việc thành lập Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang

Không  

49 Nguyễn Thị Hương - Cử nhân điều dưỡng (2013)
0002715/BG-CCHN ngày 

6/5/2014
Điều dưỡng

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu
Điều dưỡng Không  Đa khoa

Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 

12/12/2016 của UBND tỉnh Bắc 

Giang về việc thành lập Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang

Từ 7h30 -19 giờ các ngày thứ Bảy, Chủ 

nhật.

Phòng tiêm chủng vắc xin Safpo 19.2 

Bắc Giang

50 Nguyễn Hoa Mai

- Trung cấp điều dưỡng (2005)

- Đại học điều dưỡng (2020)

- Giấy chứng nhận KTV RHM (2009)

001741/BG-CCHN ngày 

25/10/2013
Điều dưỡng

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu
Điều dưỡng Không  Đa khoa

Quyết định số 612/QĐ-SYT ngày 

24/04/2018 của Sở Y tế tỉnh Bắc 

Giang

Không  

51 Nguyễn Thị Hà
- Điều dưỡng trung học (2006)

- Cử nhân điều dưỡng (2017)

000794/BG-CCHN ngày 

30/3/2018
Điều dưỡng

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu
Điều dưỡng Không  Đa khoa

Quyết định số 288/QĐ-SYT ngày 

20/01/2018 của Sở Y tế tỉnh Bắc 

Giang

Không  

52 Nguyễn Thị Thanh Ngà

- Điều dưỡng đại học (2017)

- Chứng chỉ đo thính lực - nhĩ lượng 

(2024)

002081/BG-CCHN ngày 

31/10/2013
Điều dưỡng

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu
Điều dưỡng Không  Đa khoa

Quyết định số 354/QĐ-SYT ngày 

09/02/2018 của Sở Y tế tỉnh Bắc 

Giang

Không  

53 Nguyễn Thị Lanh
- Điều dưỡng trung cấp (2000) 007675/BG-CCHN ngày 

7/7/2020
Điều dưỡng

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu
Điều dưỡng Không  Đa khoa

Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 

12/12/2016 của UBND tỉnh Bắc 

Giang về việc thành lập Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang

Không  

54 Nguyễn Thị Thêm

- Điều dưỡng đa khoa trung cấp 

(2010)

- Cử nhân điều dưỡng (2021)

006926/BG- CCHN ngày 

30/7/2018
Điều dưỡng

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu
Điều dưỡng Không  Đa khoa

Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 

12/12/2016 của UBND tỉnh Bắc 

Giang về việc thành lập Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang

Không  



55 Thân Thị Thu Trang
- Cử nhân điều dưỡng (2020)

- Đo chức năng hô hấp (2025)

0002930/BG-CCHN ngày 

18/1/2023
Điều dưỡng 

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu
Điều dưỡng Không  Đa khoa

Quyết định số 592/QĐ-SNV ngày 

23/5/2024 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc 

Giang

Không  

56 Phạm Thị Huyền Trang - Điều dưỡng đa khoa (2013)
002555/BN-CCHN ngày 

27/06/2016
Điều dưỡng

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu
Điều dưỡng Không  Đa khoa

Quyết định số 1411/QĐ-SNV ngày 

09/9/2024 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc 

Giang

Không  

57 Chu  Thị Ánh
Y sĩ trung cấp

Cử nhân điều dưỡng (2025)

004007/BN-CCHN ngày 

26/12/2016
Y sĩ

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu
Y sĩ Không  Đa khoa

Hợp đồng số 300/HĐLV-TTKSBT 

ngày 31/12/2017 (Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh)

Không

58 Dương Thị Hiển

-Bác sĩ đa khoa (1999)

- Ths Y học (2004)

- Tiến sỹ vi sinh y học (2020)

0002872/BG-CCHN ngày 

28/8/2014
Chuyên khoa xét nghiệm

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu
Chuyên khoa xét nghiệm

Trưởng khoa Vi sinh - sinh 

hóa - huyết học
Xét nghiệm

Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 

12/12/2016 của UBND tỉnh Bắc 

Giang về việc thành lập Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang

Không  

59 Đoàn Thị Thanh Nhàn
-Cử nhân sinh học (2006)

- Thạc sĩ sinh học (2010)

006212/BG-CCHN ngày 

26/5/2017
CK xét nghiệm (Vi sinh)

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu
CK xét nghiệm (Vi sinh)

Phó trưởng khoa Vi sinh - 

sinh hóa - huyết học
Xét nghiệm

Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 

12/12/2016 của UBND tỉnh Bắc 

Giang về việc thành lập Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang

Không  

60 Nguyễn Thị Ngọc
- Chuyên khoa cấp 1 Hóa sinh (2019)

- Bác sĩ đa khoa (2012)

007493/BG-CCHN ngày 

20/1/2020
CK xét nghiệm (Hóa sinh)

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu

CK xét nghiệm (Hóa 

sinh)
Không  Xét nghiệm

Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 

12/12/2016 của UBND tỉnh Bắc 

Giang về việc thành lập Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang

Không  

61 Phạm Thanh Sơn -Cử nhân xét nghiệm y học (2019)
0002876/BG-CCHN ngày 

24/2/2023
Chuyên khoa xét nghiệm

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu
Chuyên khoa xét nghiệm Không  Xét nghiệm

Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 

12/12/2016 của UBND tỉnh Bắc 

Giang về việc thành lập Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang

Từ 7 giờ -17 giờ  thứ Bảy, Chủ nhật, 

PKĐK  Bảo An thuộc công ty cổ phần y 

dược Hải An

62 Bùi Thị Kim Thoa
Trung học chuyên nghiệp: KTV xét 

nghiệm (1992)

0002712/BG-CCHN ngày 

6/5/2014
KTV xét nghiệm

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu
KTV Xét nghiệm Không  Xét nghiệm

Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 

12/12/2016 của UBND tỉnh Bắc 

Giang về việc thành lập Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang

Không  

63 Nguyễn Văn Nguyên Cử nhân kỹ thuật y học (2009)
006241/BG-CCHN ngày 

22/6/2017
Chuyên khoa xét nghiệm

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu
Chuyên khoa xét nghiệm Không  Xét nghiệm

Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 

12/12/2016 của UBND tỉnh Bắc 

Giang về việc thành lập Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang

Không  

64 Trương Thị Thơ

Trung học chuyên nghiệp: KT xét 

nghiệm đa khoa (2008)

Cử nhân xét nghiệm y học (2020)

0002877/BG-CCHN ngày 

24/2/2023
Chuyên khoa xét nghiệm

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu

CN xét nghiệm y học - 

Xét nghiệm
Không  Xét nghiệm

Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 

12/12/2016 của UBND tỉnh Bắc 

Giang về việc thành lập Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang

Không  

65 Hoàng Thị Diệu Thúy - Cử nhân xét nghiệm y học (2016)
0002893/BG-CCHN ngày 

26/4/2018
Chuyên khoa xét nghiệm

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu
Chuyên khoa xét nghiệm Không  Xét nghiệm

Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 

12/12/2016 của UBND tỉnh Bắc 

Giang về việc thành lập Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang

Từ 7 giờ -17 giờ  thứ Bảy, Chủ nhật, 

ngày lễ, Tết.

PKĐK  quốc tế An Việt

66 Nguyễn Thị Thanh Trang

- Trung học chuyên nghiệp: Kỹ thuật 

viên XN ĐK (2010)

- Cử nhân KT xét nghiệm y học 

(2021)

0002894/BG-CCHN ngày 

5/9/2014
KTV xét nghiệm

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu
KTV Xét nghiệm Không  Xét nghiệm

Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 

12/12/2016 của UBND tỉnh Bắc 

Giang về việc thành lập Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang

Không  

67 Nguyễn Huyền Thương Cử nhân xét nghiệm y học (2012)
006534/BG-CCHN ngày 

9/10/2017
Chuyên khoa xét nghiệm

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu
Chuyên khoa xét nghiệm Không  Xét nghiệm

Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 

12/12/2016 của UBND tỉnh Bắc 

Giang về việc thành lập Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang

Từ 7 giờ -17 giờ các ngày Chủ nhật.

Tại  PKĐK  BS Đăng Khoa

68 Đặng Thúy Linh

- Trung học chuyên nghiệp: Kỹ thuật 

viên XN ĐK (2008)

- Cử nhân KT xét nghiệm y (2021)

002400/BG-CCHN ngày 

14/2/2014
KTV xét nghiệm

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu
KTV Xét nghiệm Không  Xét nghiệm

Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 

12/12/2016 của UBND tỉnh Bắc 

Giang về việc thành lập Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang

Không

69 Nông Thị An Cử nhân xét nghiệm y học (2017)
007848/BG-CCHN ngày 

16/11/2020
Chuyên khoa xét nghiệm

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu
Chuyên khoa xét nghiệm Không  Xét nghiệm

Quyết định số 773/QĐ-SNV ngày 

11/6/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc 

Giang

Không  

70 Hoàng Thị Anh
Cử nhân kỹ thuật xét nghiệm y học 

(2018)

007584/BG-CCHN ngày 

20/4/2020
Chuyên khoa xét nghiệm

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu
Chuyên khoa xét nghiệm Không  Xét nghiệm

Quyết định số 2866/QĐ-SNV ngày 

19/5/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc 

Giang

Không  

71 Nhữ Thị Hương Cử nhân xét nghiệm y học (2016) 4343/BN-CCHN ngày 10/8/2017 Chuyên khoa xét nghiệm
Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu
Chuyên khoa xét nghiệm Không  Xét nghiệm

Quyết định số 2867/QĐ-SNV ngày 

19/5/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc 

Giang

Không  

72 Nguyễn Thị Vân Anh
cử nhân kỹ thuật xét nghiệm y học 

(2018)

007505/BG-CCHN ngày 

20/1/2020
Chuyên khoa xét nghiệm

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu
Chuyên khoa xét nghiệm Không  Xét nghiệm

Quyết định số 772/QĐ-SNV ngày 

11/6/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc 

Giang

Không  



73 Mạc Thị Thu Hằng Cử nhân xét nghiệm y học (2015)
0003362/BG-CCHN ngày 

23/5/2018
Chuyên khoa xét nghiệm

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu
Chuyên khoa xét nghiệm Không  Xét nghiệm

Quyết định số 1115/QĐ-SYT ngày 

31/7/2019 của Sở Y tế tỉnh Bắc 

Giang

Không  

74 Vi Thị Hoàn Điều dưỡng cao đẳng GMHS (2010)
002302/BG- CCHN ngày 

30/12/2013
Điều dưỡng viên

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu
Điều dưỡng Không  Xét nghiệm

Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 

12/12/2016 của UBND tỉnh Bắc 

Giang về việc thành lập Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang

Không  

75 Phạm Thị Mộng Lan
- Cao đẳng xét nghiệm y học (2014)

- Cử nhân xét nghiệm y học (2017)

006903/BG-CCHN ngày 

04/7/2018
Chuyên khoa xét nghiệm

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu
Chuyên khoa xét nghiệm Không  Xét nghiệm

Quyết định số 2730/QĐ-SNV ngày 

20/11/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc 

Giang

Không  

76 Vũ Thị Bích Ngọc Bác sĩ đa khoa (2017)
001198/BN-GPHN ngày 

25/02/2026
Y khoa

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu

Bác sỹ khám bệnh chữa 

bệnh y khoa
Không Khoa Vi sinh- Sinh hóa- Huyết học

Quyết định số 222/QĐ-SYT ngày 

26/01/2018 của Sở Y tế tỉnh Bắc 

Giang

Không Bổ sung người hành nghề

77 Tạ Thị Ngân Bác sĩ y học dự phòng (2017)
001169/BN-GPHN ngày 

11/2/2026
Y học dự phòng

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu
Bác sỹ y học dự phòng Không

Khoa phòng chống bệnh không lây 

nhiễm

Quyết định số 711/QĐ-SYT ngày 

17/06/2020 của Sở Y tế tỉnh Bắc 

Giang

Không Bổ sung người hành nghề

78 Nguyễn Thị Thảo Bác sĩ y học dự phòng (2018)
001448/BN-GPHN ngày 

14/4/2026
Y học dự phòng

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu
Bác sỹ y học dự phòng Không

Khoa Phòng chống bệnh không lây 

nhiễm

Quyết định số 41/QĐ-KSBT ngày 

24/01/2022 của Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang 

Không Bổ sung người hành nghề

79 Hoàng Tiến Hà Bác sĩ y học dự phòng (2022)
001140/BN-GPHN ngày 

05/02/2026
Y học dự phòng

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu
Bác sỹ y học dự phòng Không Khoa Ký sinh trùng - Côn trùng

Quyết định số 2556/QĐ-SYT ngày 

30/01/2022 của Sở Y tế tỉnh Bắc 

Giang

Không Bổ sung người hành nghề

80 Trần Thị Tân Bác sĩ y học dự phòng (2016)
001447/BN-GPHN ngày 

14/04/2026
Y học dự phòng

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu
Bác sỹ y học dự phòng Không Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm

Quyết định số 53/QĐ-KSBT ngày 

26/02/2018 của Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang

Không Bổ sung người hành nghề

81 Đồng Thị Thùy Hương Bác sĩ y học dự phòng (2018)
000596/BN-GPHN ngày 

6/8/2025
Y học dự phòng

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu
Bác sỹ y học dự phòng Không Khoa phòng chống HIV/AIDS

Quyết định số 769/QĐ-SNV ngày 

11/6/2020 của Sở Nội vụ
Không Bổ sung người hành nghề

1 Nguyễn Minh Năng

- Bác sỹ đa khoa (2009)

- Bác sỹ chuyên khoa I (2022)

- GCN hội thảo: siêu âm đa thông số 

trong chẩn đoán bệnh ý gan, tuyến 

giáp và tuyến vú

0003291/BG-CCHN ngày 

5/2/2015

Khám bệnh,chữa bệnh đa 

khoa, CĐHA

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu

Bác sỹ hám bệnh,chữa 

bệnh đa khoa, CĐHA
Không   Phòng CĐHA

Quyết định số 311/QĐ-TTKSBT 

ngày 23/4/2026 của Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật 

Không

Giảm người hành nghề 

(chuyển từ cơ sở 1 sang cơ 

sở 2)

B. SỐ THÔI HÀNH NGHỀ: 01



II. Cơ sở 2: Trung tâm kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh (cơ sở 2)

3. Thông tin người chịu trách nhiệm CMKT: Nguyễn Thị Ngọc Bích; 0001892/BN-CCHN, Ngày cấp: 16/12/2013, Phạm vi hành nghề: KCB CK Nội tổng hợp,  Điện thoại: 094.9784.058.

TT Họ tên Văn bằng, chứng chỉ (3)
Số giấy phép hành nghề, ngày 

cấp (4)
Phạm vi hành nghề (5)

Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở (6)
Vị trí chuyên môn (7) Chức danh quản lý (8) Khoa/bộ phận chuyên môn (9)

Thời điểm tiếp nhận (Mục A) hoặc 

thôi việc (Mục B) (10)
Thông tin ĐKHN tại cơ sở khác (11) Ghi chú (12)

1 Ngô Thị xuân Tiến sĩ - Bác sĩ CKII YTCC
000565/BN-CCHN cấp 

ngày17/01/2013
KBCB chuyên khoa Nhi

Từ 07h00 đến 17h00 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ KBCB chuyên 

khoa Nhi
Giám đốc Ban giám đốc 01/11/2017

Từ 17h10-20h thứ 2- thứ 6, 8h-20h thứ 

7,CN tại PKCK Nhi Sunny, số 179-181 

đường Lý Thái Tông, phường Kinh 

Bắc, tỉnh BN

2 Khổng Thục Chinh Bác sĩ CKII Nội
0001638/BN-CCHN cấp ngày 

26/11/2013
KBCB chuyên khoa Nội

Từ 07h00 đến 17h00 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ KBCB chuyên 

khoa Nội
Phó Giám đốc Ban giám đốc 01/11/2017 Không

3 Nguyễn Khắc Từ Bác sĩ CKII YTCC
000536/BN-CCHN cấp ngày 

21/12/2012

KBCB chuyên khoa Răng 

Hàm Mặt

Từ 07h00 đến 17h00 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ KBCB chuyên 

khoa RHM
Phó Giám đốc Ban giám đốc 01/11/2017

 Từ 17h10-20h hàng ngày t2-t6, cả 

ngày t7, CN tại Phòng khám răng hàm 

mặt Thịnh Đức số 73, Nguyễn Cao, 

phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh.

4 Đào Việt Hà Bác sĩ CKI YTCC
004106/BN-CCHN cấp ngày 

09/02/2017

KBCB  chuyên khoa Tai Mũi 

Họng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần

 Bác sĩ KBCB chuyên 

khoa TMH
Phòng khám đa khoa 01/11/2017

Từ 17h15-19h30 thứ 2- thứ 6, 8h-11h; 

16h-1930 thứ 7,CN tại Phòng khám 

chuyên khoa Tai- mui- Họng Phong Hà - 

Ngã tư đấu mã - Lê văn thịnh - phường 

Võ Cường- tỉnh Bắc Ninh

5 Trần Văn Sơn Thạc sĩ YTCC - Bác sĩ Nội.
0001891/BN-CCHN cấp ngày 

16/12/2013
KBCB chuyên khoa Nội

Từ 07h00 đến 17h00 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần

Bác sĩ KBCB chuyên 

khoa  Nội

Trưởng khoa Phòng chống 

bệnh không lây nhiễm
Phòng chống bệnh không lây nhiễm 01/11/2017 Không

6 Vũ Thị Phương Thảo Bác sỹ CKI Nhi
0002629/BN-CCHN cấp ngày 

24/9/2014

Khám chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi- SATQ

Từ 07h00 đến 17h00 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần

Khám chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi- SATQ
Phòng khám đa khoa 01/11/2017 Không

7 Nguyễn Trọng Hiển CKI Sản phụ khoa
003845/BN-CCHN cấp ngày 

17/10/2016

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Sản

Từ 07h00 đến 17h00 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Sản
Sức khỏe sinh sản 01/11/2017

PK đa khoa Hà Nội – Bạch Mai. Thời 

gian từ 07h00 đến 17h00 ngày thứ 7 và 

chủ nhật, Địa chỉ: Thôn Duệ Nam – Xã 

Tiên Du- Tỉnh Bắc Ninh

8 Cao Thị Thanh Hòa CK I Da liễu
0001895/BN-CCHN cấp ngày 

16/12/2013

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Da liễu

Từ 07h00 đến 17h00 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Da liễu

Phó khoa Bệnh nghề 

nghiệp
Bệnh nghề nghiệp 01/11/2017

Từ 17h20-20h00 các ngày trong tuần,  

8h-17h T7 và CN;PKCK Da liễu 

Phương thảo số 311 Trần Phú- Phường 

Từ Sơn-tỉnh BN

9 Biện Xuân Khởi Bác sỹ đa khoa
0002009/BN-CCHN cấp ngày 

02/01/2014

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại- Da liễu

Từ 07h00 đến 17h00 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại- Da 

liễu

Bệnh nghề nghiệp 01/11/2017 Không

10 Đặng Đình Thảo Bác sỹ CKII sản phụ khoa
0001832/BN-CCHN cấp ngày 

03/12/2013

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên Sản -SATQ

Từ 07h00 đến 17h00 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên Sản -SATQ
Sức khỏe sinh sản 01/11/2017 Không

11 Dương Thị Mến CKI Sản phụ khoa
004008/BN-CCHN cấp ngày 

26/12/2016

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên Sản phụ khoa

Từ 07h00 đến 17h00 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên Sản -phụ khoa
Sức khỏe sinh sản 01/11/2017

Từ 17h10-21h T2-T6, 8h-21h T7 và 

CN tại PKCK  phụ sản Thu Trang ngõ 

1454 đường Nguyễn Trãi khu Tiên xá, 

hạp Linh, Bắc Ninh

12 Nguyễn Thị Liên Bác sỹ CKI sản phụ khoa
000924/BN-CCHN cấp ngày 

18/09/2013

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên Sản 

Từ 07h00 đến 17h00 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên Sản 
Sức khỏe sinh sản 01/11/2017 Không

13 Nguyễn Văn Thành Bác sỹ CKII sản phụ khoa
0002470/BN-CCHN cấp ngày 

26/6/2014

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên Sản -SATQ

Từ 07h00 đến 17h00 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên Sản -SATQ
Sức khỏe sinh sản 01/11/2017 Không

14 Vũ Đình Quân Bác sỹ CKI YTCC
0001915/BN-CCHN cấp ngày 

16/12/2013

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội - SATQ

Từ 07h00 đến 17h00 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội - SATQ
Phòng khám đa khoa 01/11/2017 Không

15 Nguyễn Thị Ngọc Bích Bác sỹ CKI YTCC
0001892/BN-CCHN cấp ngày 

16/12/2013

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội tổng hợp

Từ 07h00 đến 17h00 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội tổng 

hợp

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật
Phòng khám đa khoa 01/11/2017

Từ 7h00-11h30 và 13h30 đến 17h ngày 

T7,CN và các ngày nghỉ; khám, chữa 

bệnh nội khoa - Công ty cổ phần bệnh 

việnTrung Nam - Số 106-108, đường 

Tạ Quang Bửu, phường Kinh Bắc, tỉnh 

Bắc Ninh

16 Nông Thành Luân
Bác sỹ CKI nhãn khoa; Bác sỹ đa 

khoa- định hướng chuyên khoa Mắt

4393/BN-CCHN cấp ngày 

01/09/2017

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt

Từ 07h00 đến 17h00 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt
Phòng khám đa khoa 01/11/2017

Từ 07h-18h ngày T7,CN hàng tuần; 

bác sỹ khoa mắt - Bệnh viện Mắt Sông 

cầu -  221 Ngô Gia Tự, phường Kinh 

Bắc, Tp Bắc Ninh.

2. Giấy phép hoạt động KBCB: số 618/BN-GPHĐ ngày 09/01/2026. địa chỉ hoạt động: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường - Bắc Ninh.; thời gian hoạt động: Từ 7h00 đến 17h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần và theo quy định của pháp luật.

A. SỐ ĐANG HÀNH NGHỀ (CŨ + MỚI)

5. Báo cáo đang ký hành nghề KBCB: Tổng số hành nghề (Cũ + mới): 78; Số người đăng ký hành nghề bổ sung: 01; Người hành nghề điều chỉnh thông tin: 02; Giảm người hành nghề: 0

4. Thông tin người lập biểu: Nguyễn Thị Lan Hương, Phòng KHNV, SĐT: 082.3333.012.

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh(cơ sở 2)



TT Họ tên Văn bằng, chứng chỉ (3)
Số giấy phép hành nghề, ngày 

cấp (4)
Phạm vi hành nghề (5)

Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở (6)
Vị trí chuyên môn (7) Chức danh quản lý (8) Khoa/bộ phận chuyên môn (9)

Thời điểm tiếp nhận (Mục A) hoặc 

thôi việc (Mục B) (10)
Thông tin ĐKHN tại cơ sở khác (11) Ghi chú (12)

17 Đào Thu Hương Bác sĩ đa khoa
003856/BN-CCHN cấp ngày 

17/10/2016

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội- nội tiết đái 

tháo đường

Từ 07h00 đến 17h00 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội- nội tiết 

đái tháo đường

Phòng khám đa khoa 01/11/2017 Không

18 Nguyễn Thị Mai Hạnh Bác sỹ đa khoa
004063/BN-CCHN cấp ngày 

26/12/2016

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

Từ 07h00 đến 17h00 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 
Phòng khám đa khoa 01/11/2017 Không

19 Ngô Thị Ngọc Mai Bác sỹ đa khoa
04578/BN-CCHN cấp ngày 

02/11/2017

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

Từ 07h00 đến 17h00 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 
Phòng khám đa khoa 01/11/2017 Không

20 Ngô Thị Hồng Bác sỹ răng hàm mặt
005785/BN-CCHN cấp ngày 

14/10/2021

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa răng hàm mặt

Từ 07h00 đến 17h00 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa răng hàm 

mặt

Phòng khám đa khoa 02/02/2021 Không

21 Dương Lan Phương Bác sỹ CKII nội
0002007/BN-CCHN cấp ngày 

02/01/2014

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

Từ 07h00 đến 17h00 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

Phó trưởng Phòng khám đa 

khoa
Phòng khám đa khoa 01/11/2017 Không

22 Nguyễn Thị Hải Ninh Bác sỹ đa khoa
0002076/BN-CCHN cấp ngày 

06/01/2014

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

Từ 07h00 đến 17h00 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 
Bệnh nghề nghiệp 01/11/2017 Không

23 Nguyễn Xuân Trịnh Thạc sỹ YTCC
005597/BN-CCHN cấp ngày 

27/11/2020

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa CĐHA

Từ 07h00 đến 17h00 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa CĐHA
Phòng chống HIV/AIDS 01/11/2017

Từ 7h -11h30, 13h30-17h T7,CN và 

các ngày nghỉ tại Công ty cổ phần bệnh 

việnTrung Nam-số 106-108 đường Tạ 

Quang Bửu, Phường Kinh Bắc, tỉnh 

Bắc Ninh

24 Trần Văn Vinh Bác sỹ đa khoa
005599/BN-CCHN cấp ngày 

27/11/2020

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

Từ 07h00 đến 17h00 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 
Phòng chống HIV/AIDS 01/11/2017 Không

25 Nguyễn Thị Thúy Trang Bác sỹ y học dự phòng
005607/BN-CCHN cấp ngày 

12/12/2020

Phát hiện và xử trí các bệnh 

thông thường; xử trí một số 

bệnh cấp cứu tại cộng đồng.

Từ 07h00 đến 17h00 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần
Bác sỹ y học dự phòng Phòng chống bệnh không lây nhiễm 01/11/2017

 Từ 7h30-17h T7, CN  tại TT tiêm 

chủng vắc xin dành cho người lớn và 

trẻ em Bắc Ninh số 458 đường Nguyễn 

Văn Cừ, phường Võ Cường, tỉnh Bắc 

Ninh

Điều chỉnh thông tin 

Khoa/phòng

26 Dương Viết Hải
Bác sỹ CKI Y học gia đình 04696/BN-CCHN cấp ngày 

19/7/2018

Phát hiện và xử trí các bệnh 

thông thường; xử trí một số 

bệnh cấp cứu tại cộng đồng.

Từ 07h00 đến 17h00 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần
Bác sỹ y học dự phòng

Phó khoa Phòng chống 

bệnh truyền nhiễm
Phòng chống bệnh truyền nhiễm 01/11/2017 Không

27 Đặng Thị Ngoãn Bác sỹ y học dự phòng
005594/BN-CCHN cấp ngày 

27/11/2020

Phát hiện và xử trí các bệnh 

thông thường; xử trí một số 

bệnh cấp cứu tại cộng đồng.

Từ 07h00 đến 17h00 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần
Bác sỹ y học dự phòng Phòng chống bệnh truyền nhiễm 01/11/2017

Từ 7h30-17h T7, CN và ngày nghỉ tại 

Trung tâm tiêm chủng vắc xin dành 

cho người lớn và trẻ em Từ Sơn: Số 

266 đường Trần Phú, phường Từ Sơn, 

tỉnh Bắc Ninh

28 Phạm Thị Tươi Bác sỹ y học dự phòng
005595/BN-CCHN cấp ngày 

27/11/2020

Phát hiện và xử trí các bệnh 

thông thường; xử trí một số 

bệnh cấp cứu tại cộng đồng.

Từ 07h00 đến 17h00 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần
Bác sỹ y học dự phòng Phòng chống bệnh truyền nhiễm 01/11/2017

 Từ 17h30-20h các ngày trong tuần, 7h-

20h T7 và CN tại Phòng tiêm chủng 

vắc xin dịch vụ Dr.Care Gia Bình Phố 

Ngụ, Nhân Thắng, Gia Bình, Bắc Ninh

29 Nguyễn Thị Thanh Xuân Bác sỹ y học dự phòng
005596/BN-CCHN cấp ngày 

27/11/2020

Phát hiện và xử trí các bệnh 

thông thường; xử trí một số 

bệnh cấp cứu tại cộng đồng.

Từ 07h00 đến 17h00 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần
Bác sỹ y học dự phòng Phòng chống bệnh truyền nhiễm 01/11/2017

Từ 17h30-19h30 các ngày trong tuần; 

7h30-17h t7, CN và các ngày lễ tết 

Phòng tiêm chủng Đại Đồng Thành 

Cổng làng Đồng Đông, Đại Đồng 

Thành, Thuận Thành, Bắc Ninh

30 Nguyễn Duy Hùng
Bác sỹ CKI Y học gia đình 04695/BN-CCHN cấp ngày 

19/07/2018

Phát hiện và xử trí các bệnh 

thông thường; xử trí một số 

bệnh cấp cứu tại cộng đồng.

Từ 07h00 đến 17h00 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần
Bác sỹ y học dự phòng Phòng chống bệnh truyền nhiễm 01/11/2017

 Từ 7h30-11h30, 13h30-17h30 các 

ngày T7 và CN và các ngày Lễ, Tết 

Ngoài giờ hành chính các ngày làm 

việc trong tuần tại Trung tâm tiêm 

chủng vắc xin Kinh Bắc 19 Nguyễn 

Đức Ánh, Khu 3 Đại Phúc, Bắc Ninh

31 Nguyễn Thị Thùy Linh Bác sỹ y học dự phòng
006030/BN-CCHN cấp ngày 

22/7/2022

Phát hiện và xử trí các bệnh 

thông thường; xử trí một số 

bệnh cấp cứu tại cộng đồng.

Từ 07h00 đến 17h00 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần
Bác sỹ y học dự phòng Sức khỏe môi trường- Y tế trường học 01/02/2021 Không 

32 Nguyễn Văn Hiến Bác sỹ y học dự phòng
006167/BN-CCHN cấp ngày 

15/11/2022

Phát hiện và xử trí các bệnh 

thông thường; xử trí một số 

bệnh cấp cứu tại cộng đồng.

Từ 07h00 đến 17h00 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần
Bác sỹ y học dự phòng Bệnh nghề nghiệp 01/02/2021 Không 
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33 Nguyễn Thị Phương Thanh Bác sỹ y học dự phòng
006168/BN-CCHN cấp ngày 

15/11/2022

Phát hiện và xử trí các bệnh 

thông thường; xử trí một số 

bệnh cấp cứu tại cộng đồng.

Từ 07h00 đến 17h00 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần
Bác sỹ y học dự phòng Phòng chống bệnh truyền nhiễm 01/02/2021

Từ 7h30-17h T7, CN, ngày nghỉ và các 

ngày lễ, tết tại Trung tâm tiêm chủng 

vắc xin dành cho người lớn và trẻ em 

số 458 đường Nguyễn Văn Cừ, phường 

Võ Cường, thành phố Bắc Ninh

34 Nguyễn Phương Thảo Bác sỹ y học dự phòng
000112/BN-GPHN cấp ngày 

19/06/2024
Y học dự phòng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần
Bác sỹ y học dự phòng Phòng chống bệnh truyền nhiễm 14/03/2022 Không tham gia

35 Hà Thị Hồng Đào Bác sỹ y học dự phòng
006166/BN-CCHN cấp ngày 

15/11/2022

Phát hiện và xử trí các bệnh 

thông thường; xử trí một số 

bệnh cấp cứu tại cộng đồng.

Từ 07h00 đến 17h00 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần
Bác sỹ y học dự phòng Phòng chống HIV/AIDS 01/02/2021

Từ 7h30-17h T7, CN tại Trung tâm 

tiêm chủng vắc xin Tâm Bình số 84 

đường An Dương Vương, thị trấn Chờ, 

Yên Phong, Bắc Ninh 

36 Nguyễn Thị Luyến Bác sỹ y học dự phòng
000147/BN-GPHN cấp ngày 

24/7/2024
Y học dự phòng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần
Bác sỹ y học dự phòng Phòng chống bệnh không lây nhiễm 14/03/2022 Không

37 Đặng Đức Chiến Bác sỹ y học dự phòng
000148/BN-GPHN cấp ngày 

24/7/2024
Bác sỹ Y học dự phòng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần
Bác sỹ y học dự phòng Sức khỏe môi trường- Y tế trường học 01/04/2022 Không

38 Trần Thị Quỳnh Bác sỹ y học dự phòng
000146/BN-GPHN cấp ngày 

24/7/2024
Bác sỹ Y học dự phòng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần
Bác sỹ y học dự phòng Kế hoạch- Nghiệp vụ 01/04/2022 Không

39 Tạ Thị Thêm Chuyên khoa I YTCC
000630/BN-CCHN cấp ngày 

01/02/2013
Chuyên khoa Xét nghiệm

Từ 07h00 đến 17h00 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần
Chuyên khoa Xét nghiệm Phòng khám đa khoa 01/11/2017 Không

40 Ngô Thị Hồng Thạc sỹ sinh học
0001910/BN-CCHN cấp ngày 

16/12/2013

Xét nghiệm  Huyết học, Sinh 

Hóa, Vi Sinh

Từ 07h00 đến 17h00 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần
Xét nghiệm

Quản lý chất lượng Kiểm nghiệm và xét 

nghiệm
01/11/2017 Không

41 Nguyễn Thị Huyền Cử nhân sinh học
003846/BN-CCHN cấp ngày 

17/10/2018
Chuyên khoa xét nghiệm

Từ 07h00 đến 17h00 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần
Xét nghiệm Khoa Vi sinh -  Sinh học - Huyết học 01/11/2017 Không

42 Ngô Đắc Đại Thạc sĩ KTXNYH
0001909/BN-CCHN cấp ngày 

16/12/2013
XN HH, SH, VS

Từ 07h00 đến 17h00 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần
Xét nghiệm Khoa Vi sinh -  Sinh học - Huyết học 01/11/2017 Không

43 Bùi Thị San Cử nhân xét nghiệm Y học
001906/BN-CCHN cấp ngày 

29/12/2020
Chuyên khoa xét nghiệm

Từ 07h00 đến 17h00 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần
Xét nghiệm Khoa Vi sinh -  Sinh học - Huyết học 01/11/2017 Không

44 Nguyễn Thị Thúy Ngân Cao đẳng xét nghiệm Y học
003476/BN-CCHN cấp ngày 

17/10/2018
Kỹ thuật viên xét nghiệm

Từ 07h00 đến 17h00 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần
Xét nghiệm Khoa Vi sinh -  Sinh học - Huyết học 01/11/2017 Không

45 Tạ Thị Hoa Cao đẳng xét nghiệm
0002465/BN-CCHN cấp ngày 

26/6/2014
XN TB, HH, SH, VS

Từ 07h00 đến 17h00 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần
Xét nghiệm Khoa Vi sinh -  Sinh học - Huyết học 01/11/2017 Không

46 Nguyễn Ích Chiến
CKI kỹ thuật y học chuyên ngành xét 

nghiệm

003761/BN-CCHN cấp ngày 

20/11/2018
Chuyên khoa xét nghiệm

Từ 07h00 đến 17h00 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần
Xét nghiệm Khoa Vi sinh -  Sinh học - Huyết học 01/11/2017

 Từ 7h15-16h45 chủ nhật hàng tuần tại 

Bệnh viện mắt Sông Cầu số 221 Ngô 

Gia Tự, Suối Hoa, Tp Bắc Ninh. 

Chuyên khoa xét nghiệm

47 Trần Thị Thanh Cử nhân xét nghiệm Y học
002784/BN-CCHN cấp ngày 

29/12/2020
Chuyên khoa xét nghiệm

Từ 07h00 đến 17h00 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần
Xét nghiệm Khoa Vi sinh -  Sinh học - Huyết học 01/11/2017 Không

48 Diêm Thị Lanh Cử nhân Xét nghiệm y học
002011/BN-CCHN cấp ngày 

26/11/2021
Chuyên khoa xét nghiệm

Từ 07h00 đến 17h00 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần
Xét nghiệm Khoa Vi sinh -  Sinh học - Huyết học 01/11/2017 Không

49 Nguyễn Thị Ninh Cao đẳng xét nghiệm
0002014/BN-CCHN cấp ngày 

02/01/2014

Xét nghiệm Ký sinh trùng- 

Côn trùng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần
Xét nghiệm

Quản lý chất lượng Kiểm nghiệm và xét 

nghiệm
01/11/2017 Không

50 Đỗ Đình Toại Cao đăng kỹ thuật hình ảnh y học
0002838/BN-CCHN cấp ngày 

12/01/2015

Kỹ thuật chuẩn đoán hình 

ảnh

Từ 07h00 đến 17h00 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần

Kỹ thuật chuẩn đoán hình 

ảnh
Phòng khám đa khoa 01/11/2017 Không

51 Hoàng Trung Kiên KTV Xét nghiệm
0001901/BN-CCHN cấp ngày 

16/12/2013

Xét nghiệm Ký sinh trùng- 

Côn trùng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần
Xét nghiệm Dinh dưỡng 01/11/2017 Không

52 Nguyễn Đức Lộc Trung cấp điều dưỡng
0002782/BN-CCHN cấp ngày 

25/12/2014
Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần
Điều dưỡng Sức khỏe môi trường- Y tế trường học 01/11/2017 Không

53 Lưu Thị Nguyệt Cử nhân điều dưỡng
0002785/BN-CCHN cấp ngày 

25/12/2014
Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần
Điều dưỡng Phòng chống HIV/AIDS 01/11/2017 Không

54 Nguyễn Thị Đào Cử nhân điều dưỡng 
004031/BN-CCHN cấp ngày 

26/12/2016
Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần
Điều dưỡng Sức khỏe sinh sản 01/11/2017 Không

55 Hoàng Thị Hậu Cử nhân điều dưỡng
0002078/BN-CCHN cấp ngày 

06/01/2014
Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần
Điều dưỡng Phòng chống bệnh không lây nhiễm 01/11/2017 Không

56 Nguyễn Thị Thanh Huệ Cử nhân điều dưỡng
0001902/BN-CCHN cấp ngày 

16/12/2013
Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần
Điều dưỡng Phòng khám đa khoa 01/11/2017 Không

57 Nguyễn Thị Thịnh Cử nhân điều dưỡng
0001903/BN-CCHN cấp ngày 

16/12/2013
Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần
Điều dưỡng Phòng khám đa khoa 01/11/2017 Không

58 Nguyễn Thị Thao Cử nhân điều dưỡng
0001898/BN-CCHN cấp ngày 

16/12/2013
Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần
Điều dưỡng Bệnh nghề nghiệp 01/11/2017 Không

59 Nguyễn Phi Hồng Cử nhân điều dưỡng
0003551/BN-CCHN cấp ngày 

21/12/2015
Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần
Điều dưỡng Bệnh nghề nghiệp 01/11/2017 Không

60 Phạm Thị Thúy Nga Trung cấp điều dưỡng
0002468/BN-CCHN cấp ngày 

26/6/2014
Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần
Điều dưỡng Phòng chống HIV/AIDS 01/11/2017 Không

61 Nguyễn Thị Trang Cao đằng điều dưỡng
004823/BN-CCHN cấp ngày 

17/10/2018
Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần
Điều dưỡng Phòng khám đa khoa 01/11/2017 Không

62 Nguyễn Thị Mến Cử nhân điều dưỡng
000040/BN-CCHN cấp ngày 

04/05/2012
Điều dưỡng 

Từ 07h00 đến 17h00 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần
Điều dưỡng Phòng khám đa khoa 01/11/2017 Không

63 Tạ Thị Nguyên Cử nhân điều dưỡng
0002461/BN-CCHN cấp ngày 

26/6/2014
Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần
Điều dưỡng Kế hoạch- Nghiệp vụ 01/11/2017 Không
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64 Phạm Thị Loan Điều dưỡng đa khoa
0002012/BN-CCHN cấp ngày 

02/01/2014
Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần
Điều dưỡng Phòng khám đa khoa 01/11/2017 Không

65 Đào Thị Khánh Linh Cao đẳng điều dưỡng 
006235/BN-CCHN cấp ngày 

22/2/2023
Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần
Điều dưỡng Phòng khám đa khoa 01/08/2023 Không

66 Tạ Thanh Ngân Cử nhân điều dưỡng
003521/BN-CCHN cấp ngày 

26/01/2018
Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần
Điều dưỡng Phòng khám đa khoa 07/11/2023 Không

67 Đỗ Hoàng Anh Cử nhân điều dưỡng
0002467/BN-CCHN cấp ngày 

26/6/2014
Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần
Điều dưỡng Phòng chống bệnh không lây nhiễm 01/11/2017 Không

68 Nguyễn Thị Thu Cao đẳng hộ sinh
0002464/BN-CCHN cấp ngày 

26/6/2014
Hộ sinh

Từ 07h00 đến 17h00 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần
Hộ sinh Sức khỏe sinh sản 01/11/2017 Không

69 Nguyễn Thị Hồng Hương Cao đẳng hộ sinh
0002469/BN-CCHN cấp ngày 

26/6/2014
Hộ sinh

Từ 07h00 đến 17h00 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần
Hộ sinh Dinh dưỡng 01/11/2017 Không

70 Nguyễn Thị Mai Anh Y sỹ sản nhi
0002463/BN-CCHN cấp ngày 

26/6/2014
Y sỹ sản nhi

Từ 07h00 đến 17h00 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần
Điều dưỡng Sức khỏe sinh sản 01/11/2017 Không

71 Phạm Thị Hạnh Cao đẳng điều dưỡng 
001209/BG-CCHN cấp ngày 

05/9/2013
Y sỹ

Từ 07h00 đến 17h00 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần
Điều dưỡng Phòng chống HIV/AIDS 01/11/2017 Không

72 Nguyễn Thị Uyển Y sỹ sản nhi
0002466/BN-CCHN cấp ngày 

26/6/2014

Xét nghiệm Tế bào, Huyết 

học, Sinh hóa, Vi Sinh 

Từ 07h00 đến 17h00 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần
Y sỹ sản nhi Sức khỏe sinh sản 01/11/2017 Không

73 Nguyễn Thị Nhung Cao đẳng điều dưỡng
0001907/BN-CCHN cấp ngày 

16/12/2013
Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần
Điều dưỡng Phòng khám đa khoa 01/11/2017 Không

74 Nguyễn Thị Cẩm My Bác sỹ y học dự phòng
001107/BN-GPHN cấp ngày 

16/01/2026
Y học dự phòng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần
Bác sỹ y học dự phòng Phòng chống bệnh truyền nhiễm 01/07/2023

Phòng tiêm chủng Việt Đức Yên Viên; 

từ 7h30-17h T7, CN và ngày nghỉ; bác 

sỹ khám sàng lọc trước tiêm

75 Ngô Thị Thu Hà
- BS chuyên khoa RHM (năm 2000) ;

- Ths Răng Hàm Mặt (2006)

000327/BG-CCHN ngày 

29/1/2013

Khám bệnh, chữa bệnh CK 

RHM

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu

Bác sỹ khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa răng 

hàm mặt

Phó Giám đốc Răng hàm mặt

Quyết định số 1828/QĐ-UBND ngày 

24/11/2023 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Bắc Giang

 (Quyết định số 94/QĐ-TTKSBT 

ngày 4/2/2026 về việc phân công 

viên chức tăng cường hỗ trợ Phòng 

khám đa khoa - cơ sở 2)

Từ 7 giờ -17 giờ các ngày thứ Bảy, Chủ 

nhật, ngày lễ, Tết.

Từ 17 giờ đến 21 giờ các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu.

Phòng khám chuyên khoa răng bác sĩ 

Nhị Hà

76 Hà Thị Liên

- Bác sỹ đa khoa (2016)

- CC chuyên khoa ĐH tai mũi họng 

(2018)

- CC nội soi tai mũi họng (2017)

- Chứng nhận kiến thức cơ bản CS 

điều trị HIV/AIDS (2022)

000754/BN-GPHN ngày 

13/10/2025
Y khoa

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu

Bác sỹ khám bệnh chữa 

bệnh y khoa
Không  Phòng chống bệnh không lây nhiễm

Quyết định số 46/QĐ-SNV ngày 

24/01/2018 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc 

Giang

Không  
Điều chỉnh thông tin 

Khoa/phòng

77 Nguyễn Thị Hải

- Bác sĩ đa khoa (2018)

- Chứng nhận kiến thức cơ bản trong 

CS điều trị HIV/AIDS (2020)

- Chứng nhận diều trị và chăm sóc 

HIV/AIDS (2020)

000756/BN-GPHN ngày 

13/10/2025
Y khoa

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu

Bác sỹ khám bệnh chữa 

bệnh y khoa
Không  Nội; HIV/AIDS

Quyết định số 353/QĐ-SYT ngày 

13/02/2019 của Sở Y tế tỉnh Bắc 

Giang

Không  

78 Nguyễn Minh Năng

- Bác sỹ đa khoa (2009)

- Bác sỹ chuyên khoa I (2022)

- GCN hội thảo: siêu âm đa thông số 

trong chẩn đoán bệnh ý gan, tuyến 

giáp và tuyến vú

0003291/BG-CCHN ngày 

5/2/2015

Khám bệnh,chữa bệnh đa 

khoa, CĐHA

Từ 7h00-17h00 các ngày từ thứ 

Hai đến thứ Sáu

Bác sỹ hám bệnh,chữa 

bệnh đa khoa, CĐHA
Không   Phòng CĐHA

Quyết định số 311/QĐ-TTKSBT 

ngày 23/4/2026 của Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật 

Từ 7h -11h30, 13h30-17h T7,CN và 

các ngày nghỉ tại Công ty cổ phần bệnh 

việnTrung Nam-số 106-108 đường Tạ 

Quang Bửu, Phường Kinh Bắc, tỉnh 

Bắc Ninh

Bổ sung người hành nghề 

(điều chuyển từ cơ sở 1 

sang cơ sở 2)

PHÓ GIÁM ĐỐC

Khổng Thục Chinh

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đăng ký hành nghề; cam kết thực hiện đúng các quy định về đăng ký hành nghề, điều kiện tiêu chuẩn người hành nghề và thiết lập lưu trữ hồ sơ đăng ký hành nghề kèm các tài liệu minh chứng điều kiện tiêu chuẩn người hành nghề theo quy định.

   Nơi nhận:

  - Sở Y tế (đăng tải);

  - Ban giám đốc (b/c);             

  - Các khoa/phòng TTKSBT;

  - Lưu: VT, KHNV.

ĐẠI ĐIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
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